
TUẦN 9 

(Từ ngày 31 / 10 -  4 / 11 / 2022 ) 

Thứ/ 

ngày 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng dạy học 

Hai 

31/10 

1 25 HĐTN   

2 97 Tiếng Việt Bài 36: om ôm ơm (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3  Tiếng Anh Unit 3: Colours   

4 98 Tiếng Việt Bài 36: om ôm ơm (T2) BGĐT, vở TV 

5 9 Đạo đức Quan tâm chăm sóc cha mẹ BGĐT 

6 99 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Ba 

1/11 

1 100 Tiếng Việt Bài 37: em êm im um (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 101 Tiếng Việt Bài 37: em êm im um (T2) BGĐT, vở TV 

3 
 

Âm nhạc 
Học hát:Lớp một thân yêu.Vận dụng sáng 

tạo 

 

4 26 HĐTN Bài 5: Thân thiện với bạn bè BGĐT 

5 6 GDĐP Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn( Tiết 2) BGĐT  

6 17 TNXH Cùng khám phá trường học (T3) BGĐT 

7  HDH  BGĐT,Bảng nhóm 

 

Tư 

2/11 

1 102 Tiếng Việt Bài 38: ai ay ây (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 103 Tiếng Việt Bài 38: ai ay ây (T2) BGĐT, vở TV   

3 25 Toán Luyện tập chung Bộ Đ DToán 

4  HĐ TV   

5  Toán - TA   

6  GDTC Học động tác chân – Trò chơi      

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Năm 

3/11 

1 104 Tiếng Việt Bài 39: oi ôi ơi (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2 105 Tiếng Việt Bài 39: oi ôi ơi (T2) BGĐT, vở TV   

3 26 Toán Phép cộng trong phạm vi 10(T1) BGĐT, Bộ ĐDT 

4 106 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

5  Tiếng Anh Unit 3: Colours  

6  GDTC Ôn đội hình đội ngũ    

7  HDH  BGĐT, Bảng phụ   

Sáu 

 

4/11 

1 107 Tiếng Việt Bài 40: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

2 108 Tiếng Việt Bài 40: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT  

3 27 Toán Phép cộng trong phạm vi 10(T2  BGĐT, Bảng nhóm   

4  Mĩ thuật Sáng tạo từ những hình cơ bản(T1)  

5 18 TNXH Cùng vui ở trường (T1) BGĐT 

6  HDH   BGĐT, Bảng phụ   

7 27 HĐTN Sơ kết tuần 9. Kế hoạch tuần 10 Số thi đua 

Số lượt sử dụng ĐDDH: 

TỔ TRƯỞNG 
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